PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTTTT ngày        tháng      năm 2019
của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1. 
	Luật
	29-LCT/HĐNN8 ngày 28/12/1989 
	Luật Báo chí
	Hết hiệu lực bởi:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016
	01/01/2017

	2. 
	Luật
	12/1999/QH10 ngày 12/6/1999
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
	Hết hiệu lực bởi:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016
	01/01/2017

	3. 
	Nghị định
	26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007
	Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	15/11/2018

	4. 
	Nghị định
	106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	15/11/2018

	5. 
	Nghị định
	170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	15/11/2018

	6. 
	Thông tư
	24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009
	Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2018

	7. 
	Thông tư
	25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009
	Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2018

	8. 
	Thông tư
	26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009
	Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
	01/6/2018

	9. 
	Thông tư
	29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009
	Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2018

	10. 
	Thông tư
	33/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009
	Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2018

	11. 
	Thông tư
	06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010
	Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
	12/02/2018

	12. 
	Thông tư
	30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010
	Ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
	01/7/2018

	13. 
	Thông tư
	15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011
	Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
	01/12/2018

	14. 
	Thông tư
	19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012
	Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
	15/01/2018

	15. 
	Thông tư
	04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013
	Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
	23/01/2018

	16. 
	Thông tư
	20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013
	Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập


	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
	01/12/2018

	17. 
	Thông tư
	22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013
	Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
	01/7/2018

	18. 
	Thông tư
	13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2018

	19. 
	Thông tư
	42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bị thay thế bởi :

Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/7/2018

	20. 
	Quyết định
	31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008
	Quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 11/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng
	01/01/2018
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